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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN BUØ GIA MAÄP                             Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc 

TỈNH BÌNH PHÖÔÙC 
 

Bản án số:  22/2017/HSST 
 

Ngày: 18/7/2017 

 

              NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

                                   TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

         - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Đại  

- Các Hội thẩm nhân dân:     

         1.Ông Nguyễn Ngọc Tọa 

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Nơi công tác: Hội Nạn nhân chất độc màu da cam huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

         2.Ông Lê Trung Trực  

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Nơi công tác: Hội Nông dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Hải Ly – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Ông Dương Mỹ Hùng -  Kiểm sát viên. 

          Ngày 18 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm  công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 28/2017/HSST 

ngày 28 tháng 6 năm 2017 đối với: 

          Bị cáo Lê Văn N, sinh  naêm 1975 tại tỉnh Bình Phước; Hộ khẩu thường trú: Thôn 

02, xã Đ, huyeän B, tænh Bình Phöôùc; Chỗ ở hiện nay: Số 130/1 đường Lê Thị Hồng G, 

phường 06, thành phố M, tỉnh T; Ngheà nghieäp: Khoâng ổn định; Trình ñoä học vấn: 

Không; Con oâng: Lê Văn S (đã chết) và bà Trà Thị T (đã chết); bị cáo có vợ là Trà Thị 

Mỹ V và 03 người con là Trà Thị Thu H, sinh năm 1997, Trà Văn S, sinh năm 2001 và 

Trà Văn T, sinh năm 2013; Tieàn aùn: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 95/2014/HSPT 

ngày 19/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xử phạt bị cáo Lê Văn N 01 năm 

01 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 26 tháng tính 

từ ngày 19/8/2014; Tiền sự:  
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Không; Bị cáo N bị bắt tạm giam từ ngày 06/4/2017 cho đến nay; Bị cáo N coù maët taïi 

phieân toøa. 
 

          Người làm chứng: 
 

         1/ Anh Đặng Văn H, sinh năm 1979  

Địa chỉ: Thôn B, xã P, huyeän B, tænh Bình Phöôùc (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý 

do)            

         2/ Anh Nguyễn Hữu D,  sinh năm 1983  

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện B, tænh Bình Phöôùc (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do) 

         3/ Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1967  

Địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyện B, tænh Bình Phöôùc (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý 

do) 

         4/ Anh Bùi Việt M, sinh năm 1992  

Địa chỉ: Khu phố 2, phường P, thị xã P, tænh Bình Phöôùc (Vắng mặt tại phiên tòa, không 

có lý do) 

         5/ Chị Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1998  

Địa chỉ: Thôn B, xã P, huyeän B, tænh Bình Phöôùc (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý 

do) 

                                                   
                                                         NHẬN THẤY: 
 

Bò caùo Lê Văn N bò Vieän kieåm saùt nhân dân huyeän Buø Gia Maäp, tỉnh Bình Phước 

truy toá veà haønh vi phaïm toäi nhö sau: 

Vào khoảng 12 giờ ngày 11/9/2015, Nguyễn Hữu D điều khiển xe mô tô biển số 

93F7 – 1291, Nguyễn Văn L điều khiển xe mô tô biển số 93H4 – 7846, còn Đặng Văn H 

và Lê Văn N đi bộ đến quán nước Mai T ở thôn B, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước để 

uống nước thì tất cả gặp nhau tại đây. Do đã quen biết với nhau từ trước nên N rủ H, L và 

D chơi bài tiến lên được thua bằng tiền thì D, L và H đồng ý. Sau đó, N đi lấy một bộ bài 

tú lơ khơ rồi cùng H, L và D đánh bài tiến lên được thua bằng tiền nhằm sát phạt nhau để 

hưởng lợi ngay tại quán nước Mai T. 

Hình thức đánh bài tiến lên và thỏa thuận đặt tiền cược như sau: N, H, L và D sử 

dụng một bộ bài tú lơ khơ, chia đều cho bốn người chơi, mỗi người 13 lá bài. Người chơi 

nào đánh hết bài đầu tiên gọi là tới nhất, người chơi đánh hết bài tiếp theo gọi là tới nhì, 

tiếp theo gọi là tới ba và tới chót. Người tới chót sẽ chung tiền cho người tới nhất 40.000 

đồng, người tới ba sẽ chung tiền cho người tới nhì 20.000 đồng. Nếu sau khi chia bài, 

người chơi nào có 13 lá bài xếp thứ tự liên tiếp nhau sẽ tới trắng, ba người còn lại sẽ 

chung cho người tới trắng mỗi người 40.000 đồng, nếu ai đánh lá bài số 2 mà bị chặn bởi 

ba đôi liên tiếp nhau, bốn quân bài giống nhau sẽ phải chung 40.000 đồng đối với lá bài 2 

rô và 2 cơ, 20.000 đồng đối với lá bài 2 bích và 2 chuồn. Đối tượng N, H, L và D đánh 

được một lúc thì nâng số tiền lên 100.000 đồng và 50.000 đồng (cách thức chơi tương tự 

như trên). 
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          Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an huyện Bù Gia Mập kết hợp 

với Công an xã Phước Minh phát hiện bắt quả tang Đặng Văn H, Nguyễn Văn L, Nguyễn 

Hữu D; còn Lê Văn N chạy thoát. Thu giữ tang vật gồm: 

          - Tại chiếu bạc 52 lá bài tú lơ khơ; 

- Thu giữ trên người: Đặng Văn H số tiền 5.870.000 đồng; Nguyễn Văn L số tiền 

1.320.000 đồng; Nguyễn Hữu D số tiền 1.575.000 đồng, 01 ví da màu đen và 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone 4S. 

-Thu giữ 01 xe mô tô hiệu Wave biển kiểm soát 93F7 – 1291 và 01 xe mô tô hiệu 

Wave biển kiểm soát 93H4 – 7846. 

Quá trình điều tra xác định được số tiền mà đối tượng Đặng Văn H, Nguyễn Văn L, 

Nguyễn Hữu D, Lê Văn N đem theo và sử dụng vào việc đánh bạc như sau: 

- Đặng Văn H đem theo 7.000.000 đồng và lấy 300.000 đồng để sử dụng vào đánh 

bạc, còn 6.700.000 đồng H không sử dụng vào việc đánh bạc. Khi bị bắt quả tang H thắng 

270.000 đồng. Tổng tiền H sử dụng vào việc đánh bạc và thắng bạc là 570.000 đồng. 
 

- Nguyễn Văn L đem theo 1.500.000 đồng và lấy 1.200.000 đồng để sử dụng vào 

đánh bạc, còn 300.000 đồng L không sử dụng vào việc đánh bạc. Khi bị bắt quả tang L đã 

thua 180.000 đồng. Số tiền L sử dụng đánh bạc là 1.200.000 đồng. 
 

          - Nguyễn Hữu D đem theo 700.000 đồng và sử dụng số tiền này vào đánh bạc,  khi 

bị bắt quả tang D đã thắng 875.000 đồng. Tổng số tiền D dùng đánh bạc và thắng bạc là 

1.575.000 đồng. 
 

         - Lê Văn N mang theo số tiền 250.000 đồng, sử dụng hết 250.000 đồng vào việc 

đánh bạc và bị thua hết số tiền này. 

Như vậy, tổng cộng số tiền mà Đặng Văn H, Nguyễn Văn L, Nguyễn Hữu D, Lê 

Văn N đã sử dụng vào việc đánh bạc là 3.595.000 đồng. 

Đối với Đặng Văn H, Nguyễn Hữu D, Nguyễn Văn L đã bị xét xử về tội “Đánh 

bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2016/HSST ngày 03/3/2016 của Tòa án nhân dân 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 
 

Đối với Lê Văn N bỏ trốn đã bị Công an huyện Bù Gia Mập ra quyết định khởi tố 

bị can và truy nã. Đến ngày 06/4/2017  Lê Văn N bị bắt theo lệnh truy nã và tại Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập, N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. 

Trong Bản kết luận điều tra số 12/KLĐT ngày 06/01/2017 Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Bù Gia Mập đã kết luận Lê Văn N phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại Bản cáo trạng số 22/CT-VKS  ngày 26/6/2017 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Lê Văn N về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa Kieåm saùt viên vaãn giöõ nguyeân quan ñieåm truy toá bị cáo Lê Văn N 

nhö  Bản caùo traïng số 22/CT-VKS  ngày 26/6/2017 vaø ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû xử phạt 

bị cáo Lê Văn N mức hình phạt từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo khoản 

1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 và tổng hợp với hình phạt  01 năm 01 tháng tù của 
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Bản án hình sự phúc thẩm số 95/2014/HSPT ngày 19/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Phước, buộc bị cáo N phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. 

          Taïi phieân toaø hoâm nay bò caùo Lê Văn N ñaõ khai nhaän toaøn boä haønh vi phaïm toäi 

cuûa mình là: Vào ngày 11/9/2015 bị cáo N đã dùng số tiền 250.000 đồng tham gia cùng 

với Đặng Văn H, Nguyễn Hữu D, Nguyễn Văn L đánh bạc bằng hình thức chơi bài tiến 

lên được thua bằng tiền tại quán nước Mai T ở thôn B, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước.             

          Caên cöù vaøo caùc chöùng cöù vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa; caên cöù vaøo 

keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa treân cô sôû xem xeùt ñaày ñuû, toaøn dieän chöùng cöù, yù kieán 

cuûa Kieåm saùt vieân, bò caùo vaø nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng khaùc; 

 
 

                                                           XÉT THẤY: 

 
           

          Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù 

Gia Mập, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự  năm 2003. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hạnh vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.    

         Lời khai nhận tội nêu trên của bị cáo Lê Văn N phù hợp với lời khai của những 

người đồng phạm Đặng Văn H, Nguyễn Hữu D, Nguyễn Văn L và những người làm 

chứng khác Bùi Việt M, Nguyễn Thị Mai T.  
 

 Hành vi của bị cáo Lê Văn N cùng Đặng Văn H, Nguyễn Hữu D, Nguyễn Văn L 

đánh bạc bằng hình thức chơi bài tú lơ khơ tiến lên được thua bằng tiền đã xâm phạm đến 

trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo N nhận thức được hành vi đánh bạc của mình 

là trái pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi, muốn có tiền nên bị cáo N đã cố ý thực hiện 

việc phạm tội. 
 

         Khi phạm tội vào ngày 11/9/2015, bị cáo N đang trong thời gian chịu 26 tháng thử 

thách án treo của Bản án hình sự phúc thẩm  số 95/2014/HSPT ngày 19/8/2014 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Phước nêu trên và với tổng số tiền là 3.959.000 đồng mà bị cáo N 

cùng với Đặng Văn H, Nguyễn Hữu D, Nguyễn Văn L đã dùng vào việc đánh bạc, Hội 

đồng xét xử thấy đủ cơ sở  xác định bị cáo Lê Văn N đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999 (Tương ứng với quy định tại 

khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về 

hiệu lực thi hành  của Bộ luật tố tụng hình sự  số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13).  

        Việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập kết luận và Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố bị cáo Lê Văn N về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999 là đúng pháp luật.       
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         Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo N đã gây ra, Hội đồng xét xử 

thấy cần phải áp dụng cho bị cáo N một mức hình phạt tù có thời hạn về tội “Đánh bạc” 

trong vụ án này và tổng hợp hình phạt 01 năm 01 tháng tù  tại Bản án hình sự phúc thẩm 

số 95/2014/HSPT ngày 19/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, buộc bị cáo N 

phải chấp hành hình phạt chung  của hai bản án theo quy định tại  khoản 5 Điều 60 và 

Điều 51 Boä luaät hình sự năm 1999 để nhằm trừng trị, răn đe và giáo dục đối với bị cáo N 

và cũng để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. 

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân thân bị cáo N không 

có tiền sự, nhưng có 01 tiền án như đã nêu trên. Khi bị bắt phạm tội quả tang bị cáo 

Nghiệp đã chạy thoát và bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án, để Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập phải ra Lệnh truy nã số 16 ngày 27/10/2015, 

chỉ đến ngày 06/4/2017 khi bị bắt bị cáo N mới khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy 

nhiên tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo N thành khaån khai baùo về hành 

vi phạm tội; bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại gì đây là những tình tiết giảm nheï 

một phần traùch nhieäm hình söï cho bò caùo Lê Văn N theo quy ñònh taïi các ñieåm g, p 

khoaûn 1 Ñieàu 46 Boä luaät hình söï năm 1999.  

Về trách nhiệm dân sự không có nên Hội đồng xét xử không giải quyết.   

        Về vật chứng vụ án đã được xử lý tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2016/HSST ngày 

03/3/2016 của Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nên Hội đồng xét xử 

không giải quyết. 

        Bò caùo Lê Văn N phaûi chòu aùn phí hình söï sô thaåm theo luaät ñònh.      

        Vì caùc leõ treân; 
 

 

QUYEÁT ÑÒNH: 
 

 

       1. Tuyeân boá bò caùo Lê Văn N  phaïm toäi “Đánh bạc”; 

        AÙp dụng khoản 1 Điều 248; các ñieåm g, p khoaûn 1 Ñieàu 46; khoản 5 Điều 60; Điều 

51 Boä luaät hình sự năm 1999 (Viện dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình 

sự năm 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13  đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành  của Bộ luật tố tụng hình sự  số 

101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành 

tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13); Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

        Xöû phaït bò caùo Lê Văn N 02 (Hai) năm tù về tội “Đánh bạc” và tổng hợp với hình 

phạt 01 năm 01 tháng tù  tại Bản án hình sự phúc thẩm số 95/2014/HSPT ngày 19/8/2014 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, thành hình phạt chung là 03 (Ba) năm 01 (Một) 

tháng tù buộc bị cáo Lê Văn N phải chấp hành, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo Lê Văn N 

bị bắt tạm giam ngày 06/4/2017, được trừ thời hạn tạm giam trước đó từ ngày 03/9/2013 

đến ngày 13/01/2014, thời hạn tù còn lại bị cáo Lê Văn N phải tiếp tục chấp hành. 

         Tiếp tục tạm giam bị cáo Lê Văn N  để đảm bảo việc thi hành án. 

        2. Về trách nhiệm dân sự: Không có. 

        3.  Về vật chứng: Không giải quyết. 
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        4. Veà aùn phí sơ thẩm: AÙp duïng Ñieàu 99 cuûa Boä luaät toá tuïng hình söï; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

         Bò caùo Lê Văn N phaûi chòu 200.000 đ (Hai trăm nghìn ñoàng) aùn phí hình söï sô 

thaåm. 

         5. Về kháng cáo, kháng nghị: Áp dụng Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

         Bò caùo Lê Văn N có mặt tại phiên tòa coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn naøy trong thôøi 

haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy 18/7/2017 tuyeân aùn. 

        Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước có quyền kháng nghị 

bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 18/7/2017 tuyên án. 

        Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước có quyền kháng nghị bản án này trong thời  

hạn 30 ngày kể từ ngày 18/7/2017 tuyên án. 

        

  Nôi nhaän :                                             TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Bình Phöôùc;                                     Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND tænh Bình Phöôùc; 

- VKSND H. Buø Gia Maäp, Bình Phöôùc; 

- Chi cuïc THADS H. Buø Gia Maäp, Bình Phöôùc; 

- Bò caùo; 

- Löu HSVA, TA.      

                                                                             NGUYEÃN TRỌNG ĐẠI 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 


